
I. Giải cá nhân

Giải khu vực Giải khối

1 Lưu Lâm Vũ 21-Apr-04 50801113 5 5D Nguyễn Thanh Đằng Bà Rịa Giải nhất Nhất khối 5

2 Nguyễn Liên Phương 6-Jan-06 50800655 4 4/4 Trưng Vương Vũng Tàu Giải nhì Nhất khối 4

3 Nguyễn Tuấn Minh 28-Jul-05 50800060 5 5A6 Lê Thành Duy Bà Rịa Giải ba

4 Trần Trí Nghĩa 1-Jul-05 50800063 5 5A6 Lê Thành Duy Bà Rịa Giải ba

5 Trần Gia Huy 14-Apr-06 50800585 4 4E Hạ Long TP Vũng Tàu Giải ba

6 Bùi Thái Thanh 19-Apr-05 50800783 5 5/7 Nguyễn Thái Học Vũng Tàu Giải Khuyến khích

7 Đinh Quế Anh 17-Dec-05 50800914 5 5 Song Ngữ Vũng Tàu Vũng Tàu Giải Khuyến khích

8 Nguyễn Thu Phương 10-Apr-05 50800480 5 5C Bình Minh Rạch Dừa Giải Khuyến khích

9 Đoàn Đắc Nghĩa 30-Jan-06 50800606 4 4A9 Nguyễn Viết Xuân Vũng Tàu Giải Khuyến khích

10 Nguyễn Trần Bảo Long 1-Feb-05 50800686 5 5/5 Trưng Vương Vũng Tàu Giải Khuyến khích

11 Vũ Minh Khuê 29-Nov-05 50800911 5 5 Song Ngữ Vũng Tàu Vũng Tàu Giải Khuyến khích

12 Nguyễn Văn Phương Nam 31-Aug-05 50800912 5 5 Song Ngữ Vũng Tàu Vũng Tàu Giải Khuyến khích

13 Thiềm Ngọc Anh Khoa 28-May-05 50800059 5 5A6 Lê Thành Duy Bà Rịa Giải Khuyến khích

14 Nguyễn Gia Hân 14-Oct-05 50800568 5 5G Hạ Long TP Vũng Tàu Giải Khuyến khích

15 Phạm Hà Linh 23-Nov-05 50800607 5 5A5 Nguyễn Viết Xuân Vũng Tàu Giải Khuyến khích

16 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 11-Oct-06 50800754 4 4/7 Nguyễn Thái Học Vũng Tàu Giải Khuyến khích

Giải thưởng
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18 Đỗ Tuấn Phong 30-Dec-05 50800759 5 5/1 Nguyễn Thái Học Vũng Tàu Giải Khuyến khích

22 Nguyễn Ngọc Khánh 4-Aug-05 50800862 5 5 Trương Công Định Vũng Tàu Giải Khuyến khích

17 Tăng Vĩnh Khang 30-Jun-06 50800032 4 4A1 Lê Thành Duy Bà Rịa Giải Khuyến khích

23 Vũ Thị Thanh Thảo 28-Jun-05 50800910 5 5 Song Ngữ Vũng Tàu Vũng Tàu Giải Khuyến khích

53 Nguyễn Quang Diệu 13-Sep-07 50800940 3 3 Song Ngữ Vũng Tàu Vũng Tàu Nhất khối 3

II. Giải cấp trường

1 Lê Thành Duy Bà Rịa

2 Hạ Long TP Vũng Tàu

3 Trưng Vương Vũng Tàu

4 Nguyễn Thái Học Vũng Tàu

5 Song Ngữ Vũng Tàu Vũng Tàu

Trường xuất sắc

Trường xuất sắc

Trường xuất sắc

Trường xuất sắc

Trường xuất sắc
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